
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT NAM TRỰC 

 

Số: 35/QĐ- THPT NT                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Trực, ngày 02 tháng 4 năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học liệu số dùng chung trong nhà trường 

năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NAM TRỰC 

       Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục số 78/KH-THPT NT ngày 17/9/2025 của Trường 

THPT Nam Trực; Kế hoạch số 300/KH-THPT NT ngày 18 tháng 12 năm 2025 về 

việc tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2025-2026. 

Xét đề nghị của các tổ/nhóm trưởng chuyên môn Trường THPT Nam Trực. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 52 học liệu số đã được các tổ/nhóm chuyên môn thẩm 

định là học liệu dùng chung năm học 2025-2026 trong nhà trường (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ số lượng học liệu được số hóa đã được phê duyệt, các tổ 

chuyên môn, giáo viên triển khai áp dụng trong các năm học tiếp theo để nâng cao 

chất lượng giảng dạy. 

Điều 3. Bộ phận chuyên môn nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

  

 

 

  

    

  Nơi nhận: 

  - Như điều 3 (t/h);                  

  - Lưu: VT. 

                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

      

                              Đào Văn Duẩn  
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DANH SÁCH HỌC LIỆU SỐ DÙNG CHUNG NĂM HỌC 2025-2026 

(Theo Quyết định số: 35/QĐ-THPT NT ngày 02/4/2026 của  

Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trực) 

Stt Môn học Tên học liệu Khối lớp Tiết Hình thức 

1 Toán 
Chuyên đề Các dạng bài toán thực tế về 

quan hệ song song trong không gian  

11  Tài liệu 

2 Toán 
Chuyên đề Vectơ và hệ trục tọa độ trong 

không gian 

12  Tài liệu 

3 Toán Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác  10  Bài giảng 

Powerpoint 

4 Toán Bài 3. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  10  Tài liệu 

5 Vật lí Bài 11: Sóng điện từ 11 23 
Bài giảng 

Powerpoint 

6 Vật lí Bài 14: Định luật I Newton 10 25 
Bài giảng 

Powerpoint 

7 Vật lí 
Chuyên đề : Ứng dụng của hiện tượng cảm 

ứng điện từ 

12  Giáo án 

word 

8 Vật lí Phương trình trạng thái khí lí tưởng 12  Bài giảng 

Powerpoint 

9 Hoá học 

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất 

của nguyên tử các nguyên tố trong một chu 

kỳ và trong một nhóm  

10 18 
Bài giảng 

Powerpoint 

10 Hoá học Bài 12. Liên kết cộng hóa trị  10 27 
Bài giảng 

Powerpoint 

11 Hoá học Bài 21 . Phenol  11 58 
Bài giảng 

Powerpoint 

12 Hoá học Bài 28 Sơ lược về phức chất  12 63-64 
Giáo án 

word 

13 Sinh học 
Bài 13. Khái quát về chuyển hóa vật chất và 

năng lượng  

10  Bài giảng 

Powerpoint 

14 Sinh học Bài 9. Hô hấp ở động vật  11  Bài giảng 

Powerpoint 

15 Sinh học Bài 19. Các bằng chứng tiến hóa  12  Bài giảng 

Powerpoint 

16 Sinh học Bài 24. Khái quát về virus  10  Bài giảng 

Powerpoint 

17 Ngữ văn 
Tiết 30: Viết bài văn nghị luận về một vấn 

đề đặt ra trong tác phẩm văn học  

11 30 
Bài giảng 

Powerpoint 

18 Ngữ văn Tiết 82: Lính đảo hát tình ca trên đảo  10 82 
Bài giảng 

Powerpoint 

19 Ngữ văn Tiết 30: Mắc mưu Thị Hến  10 30 
Bài giảng 

Powerpoint 

20 Ngữ văn Tiết 70: Ai đẵ đặt tên cho dòng sông  11 70 
Bài giảng 

Powerpoint 

21 Tiếng Anh Unit 3- Listening  10 25 
Bài giảng 

Powerpoint 

22 Tiếng Anh Unit 3- Looking back and project  10 28 
Bài giảng 

Powerpoint 

23 Tiếng Anh Unit 7- Language  11 
62 

  

Bài giảng 

Powerpoint 

  

https://drive.google.com/file/d/1jO324XVGtWcZcSuENLInSM7-FhYidID6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jO324XVGtWcZcSuENLInSM7-FhYidID6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y96boANgYxZrzMCRvfVklfIjtIcS_zFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y96boANgYxZrzMCRvfVklfIjtIcS_zFi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Dx1sH0BUSFudapkkpF5Yn77MmqIcX9ue/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1uhD6Lk_jiYZ9xj6hz-QpG5u7gUFhputH/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uMgdk4o0FhMzJYAyAQqmCOxaP-EWRkwp/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1C8rwVimHta-paLFPS8hVY2JNjCoyR5ZC/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1v8aT0IEmfQ0TIHaFun35j1ATJUaw5A6Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8aT0IEmfQ0TIHaFun35j1ATJUaw5A6Y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MkPWMp8PdsNXVOqZxp5_sgpxfNLAgN6D/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1iO-kX5jgr71KD-Qqw6CqqfcNhtLGhs8V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iO-kX5jgr71KD-Qqw6CqqfcNhtLGhs8V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iO-kX5jgr71KD-Qqw6CqqfcNhtLGhs8V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OO0NZtYEaz-1G6N1iUaO3jFrxHqgoWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bsy_3aA_0t4xvWz8Q-i8VYrJAg87PLar?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d0KLVGoaXlF1Hk9g7jO3_fA82PALwcBT/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QOLOqND6Ca5nNhMg_hAt_F3my3chH8D0/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QOLOqND6Ca5nNhMg_hAt_F3my3chH8D0/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13etZuEDej2AYlY4VOfCK0IfoB_aiQxXF/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Bg4WoGHFtjE7-_lb-SSeR3UBPVOt9Z2J/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KyK-wWcUC3LcTXGDV_eDmMRiHYqwaOW3/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17HC0aXPFpR4pPpUskA03QccRQdWfDOan/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17HC0aXPFpR4pPpUskA03QccRQdWfDOan/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BNcrsRbbneeYHjYtBEngAM7jhcg6x3F4/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Dv_EfkKgjO8-pDtFh7O9MiEnQbuJ2Nu2/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TGBSIfyDa5nKkzDn_b-N0Rj2WrWPEcXc/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Sj8COs4qCfmnPRYMJNVQTX7Tp57IjUAw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L2gimRcrZIimg5PCeql43Poo0pOuEQDB?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1xAMvflZrAM3mdUGDSYjWvs3A5Bk07nMg/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
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Stt Môn học Tên học liệu Khối lớp Tiết Hình thức 

24 Tiếng Anh Unit 8- Looking back and project  11 80 
Bài giảng 

Powerpoint 

25 Lịch sử 

Bài giảng "Khái quát về chiến tranh bảo vệ 

tổ quốc trong lịch sử Việt Nam trước năm 

1945"  

11 14 
Bài giảng 

Powerpoint 

26 Lịch sử 
Bài giảng "Cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1945-1954)"  

12 18 
Bài giảng 

Powerpoint 

27 Lịch sử Một số thành tựu của văn minh sông Hồng  10 29 Video 

28 Lịch sử 
Đời sống vật chất và tinh thần của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam  

10 45,46 Video 

29 Địa lí Atlat Địa lí 12 12  Ảnh 

30 Địa lí Tập Bản đồ 10  10  Ảnh 

31 Địa lí Tập Bản đồ 11  11  Ảnh 

32 Địa lí Tập Bản đồ 11  11  Ảnh 

33 Công nghệ Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo  11 1,2 
Bài giảng 

Powerpoint 

34 Công nghệ Bài 2: Hệ thống kĩ thuật  10 3,4 
Bài giảng 

Powerpoint 

35 Công nghệ Bài 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha  12 5,6 
Bài giảng 

Powerpoint 

36 Công nghệ Bài 9: Hình chiếu vuông góc 10 
24, 

25, 26 

Bài giảng 

Powerpoint 

37 GDQPAN Bài 3: Ma tuý, tác hại của ma tuý  10  Bài giảng 

Powerpoint 

38 GDQPAN 
Bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông  

10  Bài giảng 

Powerpoint 

39 GDQPAN Biên giới 1950 10  Video 

40 GDQPAN Chiến dịch Hồ Chí Minh  10  Video 

41 GDKT&PL Bài 14: Quyền bầu cử và ứng cử  10  Bài giảng 

Powerpoint 

42 GDKT&PL Thị trường lao động và việc làm 10  
Bài giảng 

Powerpoint 

43 
GD địa 

phương 

Di tích lịch sử đền Gin, xã Nam Minh, tỉnh 

Ninh Bình  

  Video 

44 

GD địa 

phương 

Dòng chảy di sản - hồn thiêng dân tộc (Đền 

Trần - Tam Chúc - Tràng An)    
Video 

45 
GD địa 

phương 

Di tích lịch sử đền Xám, phường Hồng 

Quang, tỉnh Ninh Bình     
Video 

46 
GD địa 

phương 

Khăn xếp Giáp Ba - giữ nếp xưa, chạm nhịp 

nay    
Video 

47 
Hoạt động 

TNHN 

Trường THPT Nam Trực, 50 năm xây dựng 

và phát triển     
Video 

48 
Hoạt động 

TNHN 
THPT Nam Trực - Cho ước mơ bay xa  

  Bài hát 

49 Tin học Chương trình con  10 40 
Bài giảng 

Powerpoint 

50 Tin học Giới thiệu Access  11 38 
Bài giảng 

Powerpoint  

https://docs.google.com/presentation/d/1j4Z0--vEuMPQB7X79AoJ8msSivcweAIo/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1piRCeAjrt1A7U6kfmcgF1arQs68ZWD57/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1piRCeAjrt1A7U6kfmcgF1arQs68ZWD57/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1piRCeAjrt1A7U6kfmcgF1arQs68ZWD57/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_uo_okRzFlWJ9RqKnFcBm37MULhjbtcr/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1_uo_okRzFlWJ9RqKnFcBm37MULhjbtcr/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14glMPhIT53AqljMClqtMiVFJXDFdnBuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr0WN_m2Qwm3yS-kPx1d6ICK5lUGgh0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr0WN_m2Qwm3yS-kPx1d6ICK5lUGgh0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3hbDojtCcV2F0_A6DugpSp56-PL1-6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dVJwwPfOIrdAPvA7lNdC-bofagNGybWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUnxi-ye0hMJgkRyQ2ZyztqC9xJKUpT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sqMvPxB5mByqeeZu9dNUXOQ5QUqKr78m/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LmYgWRW5L9fcfNAy8NjUG1ZXgp-Io98H/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16dneCQxD4kh6a9JXTXPSScefCWHOV-k3/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1q7RNLAFBkqUxeVtcc_qPSx-cgD--VCWm/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DbMOiiE6xIwOVyFwlG4voPgNxYJaVZIm/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1oaGkmLnJVLmXUkXcMJIFtzxemNl1Pn1V/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15zAEh4zaJ-fNPfxZGHh4BND5fjqR42aG/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15zAEh4zaJ-fNPfxZGHh4BND5fjqR42aG/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-3o8oprykfIqHUag_sFkPNHHTv4N4Wl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iDWpJyne20WjVrn8v_AHQEvn1I3Dt3g5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XQ538B2cM4FrLHUcRlO7dNF3mzol1-T0/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15b2jycriHY-vUe5rrPJgpEKdCsJKGd2d/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1SUrgiyLhMVNBUpTYHMT4RbpMFObN_Z4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SUrgiyLhMVNBUpTYHMT4RbpMFObN_Z4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7beveMQrXRL5oVZIRxeCZdQ09rM912l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7beveMQrXRL5oVZIRxeCZdQ09rM912l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ln3bEkZ37x1GYfRSbPkWju927iZ8brXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ln3bEkZ37x1GYfRSbPkWju927iZ8brXx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYMQvbwGhHZiFurhnJIAQ_-r4IN5Mdpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WYMQvbwGhHZiFurhnJIAQ_-r4IN5Mdpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsjBhzfQ64eHYhSDhO77KrQ6g74hJnAh/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YsjBhzfQ64eHYhSDhO77KrQ6g74hJnAh/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1RCPtmkxXHj7OpE53PtN7z6_-_gcgZ8rE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1F9FqhXzFEVG665NzM8ggULe5Jj_TxS8A/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1irMGrAMGjOx67Onkpxl_tOTfgLy31Byi/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
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Stt Môn học Tên học liệu Khối lớp Tiết Hình thức 

51 Tin học Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu  11 40 
Bài giảng 

Powerpoint 

52 Tin học Kiểu danh sách  10 48 
Bài giảng 

Powerpoint 

 

https://docs.google.com/presentation/d/14MJ0fNc_5cdhu70uYLZ4VaSHlCby9rvq/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1R34wtjf1L5vBfRQWJe6kuiD-A-aKT-t7/edit?usp=sharing&ouid=103707155470725408417&rtpof=true&sd=true
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